
STT
Số 

CCHND
Họ và tên

Trình độ chuyên 

môn

Văn bằng chuyên 

môn
Địa chỉ thường trú Vị trí hành nghề

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn

Thời gian 

thực hành

Loại hình cấp 

CCHND

Hình thức 

cấp
Điện thoại

1 1197 Phan Thị Ngọc Trinh Dược sĩ cao đẳng
Bằng tốt nghiệp cao 

đẳng Dược 

Xã Cát Nhơn, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của Quầy thuốc
Bán lẻ thuốc 23 tháng QUẦY THUỐC Cấp mới 0394492603

2 1198 Lê Phạm Phương Thanh

Cao đẳng danh 

hiệu cử nhân thực 

hành Dược 

Bằng tốt nghiệp cao 

đẳng danh hiệu cử 

nhân thực hành 

Dược 

Xã Nhơn Phúc, thị 

xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của Quầy thuốc
Bán lẻ thuốc 19 tháng QUẦY THUỐC Cấp mới 0384441588

3 1199 Hồ Thị Khánh Vy Dược sĩ đại học
Bằng tốt nghiệp đại 

học Dược

Phường Yên Đỗ, 

thành phố Pleiku, 

Gia Lai

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của cơ sở bán buôn 

thuốc; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về Dược của Nhà 

thuốc

Bán buôn 

thuốc; Bán lẻ 

thuốc

24 tháng

CƠ SỞ BÁN 

BUÔN THUỐC; 

NHÀ THUỐC

Cấp mới 0364844781

4 1200 Võ Văn Thành Dược sĩ  trung cấp

Bằng tốt nghiệp 

trung cấp chuyên 

nghiệp ngành Dược

Phường Tây Sơn, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của Quầy thuốc
Bán lẻ thuốc 19 tháng QUẦY THUỐC Cấp mới 0973859789

5 1201 Nguyễn Thị Huyền Dược sĩ đại học
Bằng tốt nghiệp đại 

học Dược

Phường Tây Sơn, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của Nhà thuốc
Bán lẻ thuốc 25 tháng NHÀ THUỐC Cấp mới 0921803190

6 1202 Nguyễn Thị Diệu Dược sĩ đại học
Bằng tốt nghiệp đại 

học Dược

Phường Quỳnh 

Phương, thị xã 

Hoàng Mai, tỉnh 

Nghệ An

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của Nhà thuốc
Bán lẻ thuốc 24 tháng NHÀ THUỐC Cấp mới 0966187582

7 1203 Tô Thị Kim Anh Dược sĩ cao đẳng
Bằng tốt nghiệp cao 

đẳng Dược 

Xã Cát Tường, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của Quầy thuốc
Bán lẻ thuốc 24 tháng QUẦY THUỐC Cấp mới 0968639514
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8 1204 Lê Công Thành

Cao đẳng danh 

hiệu cử nhân thực 

hành Dược 

Bằng tốt nghiệp cao 

đẳng danh hiệu cử 

nhân thực hành 

Dược 

Phường Phù Đổng, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của Quầy thuốc
Bán lẻ thuốc 24 tháng QUẦY THUỐC Cấp mới 0379674026

9 1205 Trần Thị Kim Chi

Cao đẳng danh 

hiệu cử nhân thực 

hành Dược 

Bằng tốt nghiệp cao 

đẳng danh hiệu cử 

nhân thực hành 

Dược 

Xã Ia Băng, huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của Quầy thuốc
Bán lẻ thuốc 23 tháng QUẦY THUỐC Cấp mới 0367196554

10 1206 Phạm Ngọc Nga Dược sĩ cao đẳng
Bằng tốt nghiệp cao 

đẳng Dược 

Xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của Quầy thuốc
Bán lẻ thuốc 18 tháng QUẦY THUỐC Cấp mới 0986271696

11 1207 Vàng Seo Quang

Cao đẳng danh 

hiệu cử nhân thực 

hành Dược 

Bằng tốt nghiệp cao 

đẳng danh hiệu cử 

nhân thực hành 

Dược 

Xã Chư Băh, thị xã 

Ayun Pa, tỉnh Gia 

Lai

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của Quầy thuốc
Bán lẻ thuốc 19 tháng QUẦY THUỐC Cấp mới 0832452022

12 1208 Hồ Thị Nga

Cao đẳng danh 

hiệu cử nhân thực 

hành Dược 

Bằng tốt nghiệp cao 

đẳng danh hiệu cử 

nhân thực hành 

Dược 

Xã Ia Dom, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của Quầy thuốc
Bán lẻ thuốc 36 tháng QUẦY THUỐC Cấp mới 0988175479

13 1209 Trần Hoàng Phương Dung Dược sĩ đại học
Bằng tốt nghiệp đại 

học Dược

Phường Hoa Lư, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của cơ sở bán buôn 

thuốc; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về Dược của Nhà 

thuốc

Bán buôn 

thuốc; Bán lẻ 

thuốc

25 tháng

CƠ SỞ BÁN 

BUÔN THUỐC; 

NHÀ THUỐC

Cấp mới 0906359052

14 1210 Nguyễn Đức Trường Sơn Dược sĩ đại học
Bằng tốt nghiệp đại 

học Dược

Xã Bình Giáo, 

huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của Nhà thuốc
Bán lẻ thuốc 32 tháng NHÀ THUỐC Cấp mới 0974424047

15 1211 Đỗ Thị Hậu Dược sĩ đại học
Bằng tốt nghiệp đại 

học Dược

Xã Ia Ake, huyện 

Phú Thiện, tỉnh Gia 

Lai

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của Nhà thuốc
Bán lẻ thuốc 29 tháng NHÀ THUỐC Cấp mới 0933583345

16 1212 Nguyễn Quốc Trung Dược sĩ đại học
Bằng tốt nghiệp đại 

học Dược

Phường Liên Bảo, 

thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về Dược của Nhà thuốc
Bán lẻ thuốc 24 tháng NHÀ THUỐC Cấp mới 0982895684
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